
DANH MỤC 

Giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo của viên chức được nghiệm thu năm học 2025 - 2026 (đợt 2) 

(Kèm theo Quyết định số: 879/QĐ-ĐHTTr ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Trường Đại học Tân Trào) 

 

TT Tên GT, SCK, TLTK Chủ biên, thành viên Ghi chú 

1 Giáo trình Toán ứng dụng 
- CB: TS. Nguyễn Thị Hương Lan 

- TV: ThS. Trương Mỹ An Ngọc 
 

2 Giáo trình Thực hành giải toán phổ thông 3 - CB: TS. Lê Thiếu Tráng  

3 Giáo trình Giao tiếp sư phạm - CB: TS. Đoàn Thị Cúc  

4 Giáo trình Giáo dục học đại cương - CB: TS. Hà Mỹ Hạnh  

5 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp 
- Đồng CB: TS. Nguyễn Thị Kim 

Ngân và TS. Lê Ngọc Đoan Trang 
 

6 Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính 

- Đồng CB: TS. Trần Thị Diên và TS. 

Phạm Duy Hưng 

- TV: ThS. Phạm Trung Nghĩa; ThS. 

Nguyễn Thuý Hằng 

 

7 Giáo trình Luật và Chuẩn mực kế toán 

- Đồng CB: TS. Phạm Duy Hưng và 

TS. Trần Thị Diên 

- TV: TS. Nguyễn Thị Kim Ngân; 

ThS. Trần Thảo Nguyên 

 

8 Giáo trình Lý luận dạy học Khoa học tự nhiên - CB: TS. Ninh Thị Bạch Diệp  

9 SCK: Kỹ thuật thụ phấn bổ sung cho cây bưởi - CB: TS. Vi Xuân Học  

10 TLTK: Tin học đại cương ứng dụng AI 
- CB: ThS. Tống Văn Trường 

- TV: ThS. Ma Thị Hồng Thu 
 

11 TLTK: Tự học một số môn Điền kinh 
- CB: ThS. Nguyễn Văn Thành 

- TV: ThS. Lý Văn Thành 
 

12 TLTK: Kỹ, chiến thuật cơ bản môn Pickleball - CB: ThS. Nguyễn Việt Phương  



TT Tên GT, SCK, TLTK Chủ biên, thành viên Ghi chú 

13 TLTK: Công tác xã hội  trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần - CB: ThS. Hà Thị Minh Đức  

14 TLTK: Công tác dân số và sức khỏe sinh sản - CB: ThS. Lê Thị Thu Hà  

15 
TLTK: Công nghệ CRISPR/CAS chỉnh sửa gen - Những thành tựu, ứng dụng và 

triển vọng 

- CB: ThS. Trần Thị Thanh Vân 

- TV: ThS. Nguyễn Kiều Linh; ThS. 

Quan Thị Dung 

 

16 TLTK: Phát triển nông lâm kết hợp bền vững 
- CB: ThS. Nguyễn Thị Minh Huệ 

- TV: ThS. Cái Thị Lan Hương 
 

17 
TLTK: Tài liệu hướng dẫn thực hành kỹ thuật điều dưỡng cơ bản - Tập 1 (Dành cho 

sinh viên khối ngành Điều dưỡng) 
- CB: ThS. Ma Thị Ngọc Ánh  

18 TLTK: Thực hành Sinh học đại cương - CB: ThS. Nguyễn Thị Dung  

 

(Ấn định danh sách này có 08 giáo trình, 01 sách chuyên khảo, 09 tài liệu tham khảo ) 
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